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BÁO CÁO SINH HOẠT HỌC THUẬT
Phân biệt và xác định: Chi phí cố định; Chi phí biến đổi.
(Phân loại chi phí theo mức độ hoạt động)


Tác giả: ThS. Phạm Thị Thanh Thủy
Đơn vị công tác: Bộ môn Kế toán/Khoa Kế toán và Kinh doanh


PHÂN BIỆT VÀ XÁC ĐỊNH
CHI PHÍ CỐ ĐỊNH; CHI PHÍ BIẾN ĐỔI

1.1. [bookmark: _Toc187090499]Mục đích phân loại chi phí sản xuất
Ứng dụng phân loại chi phí trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp luôn là vấn đề đáng quan tâm của người làm nghề kế toán. 
Phân loại chi phí trong hoạt động sản xuất kinh doanh tại các doanh nghiệp có mục đích như sau:
Một là, phân loại chi phí giúp các doanh nghiệp kiểm soát chi phí sản xuất sản phẩm, dịch vụ tốt hơn. 
Hai là, khi chi phí sản xuất được kiểm soát tốt hơn sẽ khiến giá thành sản phẩm, dịch vụ được tính một cách chính xác hơn. 
Ba là, khi giá thành sản phẩm, dịch vụ chính xác hơn, giá bán sẽ sản phẩm, dịch vụ sẽ được xác định chính xác hơn. Từ đó giúp cho hoạt dộng định hướng phát triển kinh doanh của doanh nghiệp chuẩn xác hơn. 

1.2. [bookmark: _Toc187090500]Phạm vi báo cáo
Nhằm giúp các bạn sinh viên dễ dàng nhận diện các loại chi phí và ứng dụng vào các tình huống thực hành tốt hơn. Tác giả của báo cáo xin được trình bày một trong các cách phân loại chi phí có tính ứng dụng cao trong thực tiễn. 
Đó là, phân loại chi phí theo mức độ hoạt động. Trong đó, nêu cụ thể cách phân biệt và xác định: Chi phí biến đổi; Chi phí cố định trong điều kiện sản xuất phù hợp. 
Đồng thời nêu tình huống thực hành giúp người học nhận diện theo cách phân loại chi phí này trong thực tế.

1.3. [bookmark: _Toc187090501]Phân loại chi phí theo mức độ hoạt động
Phân loại chi phí theo mức độ hoạt động hay theo mức sản lượng sản xuất tại doanh nghiệp (thường áp dụng với doanh nghiệp sản xuất và doanh nghiệp dịch vụ). Tuy nhiên, cách phân loại này cũng được áp dụng đối với doanh nghiệp thương mại trong điều kiện phù hợp.
Theo mức độ hoạt động tại doanh nghiệp, chi phí được chia thành hai loại là: Chi phí biến đổi và chi phí cố định. 
1.3.1. [bookmark: _Toc187090502]Khái niệm và xác định chi phí biến đổi 
Chi phí biến đổi là chi phí có mức tổng chi phí thay đổi khi số lượng sản phẩm, khối lượng dịch vụ hay mức độ hoạt động thay đổi nhưng có mức chi phí đơn vị sản phẩm không thay đổi tại mọi mức sản lượng.
Do chi phí biến đổi tính trên một đơn vị sản phẩm, dịch vụ luôn cố định (là đại lượng không đổi) nên càng sản xuất nhiều sản phẩm, dịch vụ thì chỉ tiêu tổng chi phí biến đổi càng lớn. Nói cách khác, tổng chi phí biến đổi tỷ lệ thuận với số lượng sản phẩm, dịch vụ tạo ra. 
Điển hình cho loại chi phí biến đổi là các chi phí trực tiếp sản xuất sản phẩm, dịch vụ như: Chi phí nguyên vật liệu; Chi phí nhân công với hình thức trả lương theo sản phẩm. Một số chi phí sản xuất gián tiếp như: Chi phí khấu hao dây chuyền, máy móc, thiết bị là các tài sản cố định khấu hao theo mức sản lượng sản xuất. 
Đối với các chi phí kể trên, mức chi phí đơn vị sản phẩm thường không thay đổi tại mọi mức sản xuất. Nhưng mức tổng chi phí biến đổi tỷ lệ thuận với số lượng sản phẩm sản xuất, càng sản xuất nhiều càng tốn nhiều chi phí.
Ví dụ 1, so sánh chi phí bột nếp giữa mức sản lượng 500 bánh dẻo và 800 bánh dẻo.
Cần 150 gram bột nếp (chi phí nguyên vật liệu trực tiếp) giá trị 6.000 đồng để sản xuất 01 bánh dẻo.
Chi phí bột nếp để sản xuất 5.000 bánh dẻo là: 6.000 đồng x 5.000 bánh dẻo = 30 triệu đồng.
Chi phí bột nếp để sản xuất 8.000 bánh dẻo là: 6.000 đồng x 8.000 bánh dẻo = 48 triệu đồng.
⅀CP bột nếp (5.000 bánh dẻo) = 30 triệu đồng < ⅀CP bột nếp (8.000 bánh dẻo) = 48 triệu đồng.
Tổng chi phí bột nếp tỷ lệ thuận với số lượng sản phẩm sản xuất ra. Càng sản xuất nhiều bánh dẻo, chi phí bột nếp càng lớn. 
CP bột nếp/bánh dẻo (tại mức sản xuất 5.000 bánh dẻo) = CP bột nếp/bánh dẻo (tại mức sản xuất 8.000 bánh dẻo) = 6.000 đồng/bánh dẻo
Chi phí bột nếp tính trên 1 bánh dẻo tại mức sản lượng 5.000 bánh dẻo và 8.000 bánh dẻo là đại lượng không đổi, đều là 6.000 đồng.
Như vậy, chi phí bột nếp (chi phí nguyên vật liệu trực tiếp) là chi phí biến đổi. 
1.3.2. [bookmark: _Toc187090503]Khái niệm và xác định chi phí cố định 
Chi phí cố định là chi phí có mức tổng chi phí không đổi ở mọi mức sản lượng hay mọi mức hoạt động. Là chi phí có mức chi phí đơn vị sản phẩm thay đổi tại các mức sản lượng hay tại các mức hoạt động khác nhau.
Do tổng chi phí cố định là cố định (là đại lượng không đổi) trong một kỳ kế toán nên càng sản xuất nhiều sản phẩm, dịch vụ thì chỉ tiêu chi phí cố định trên một đơn vị sản phẩm càng nhỏ. Nói cách khác, chi phí biến đổi theo đơn vị sản phẩm tỷ lệ nghịch với số lượng sản phẩm, dịch vụ tạo ra. 
Điển hình cho loại chi phí cố định là chi phí như: Chi phí khấu hao dây chuyền sản xuất theo phương pháp đường thẳng. Đối với chi phí này, mức tổng chi phí cố định thường không thay đổi tại mọi mức sản xuất trong điều kiện sản xuất phù hợp – sẽ được đề cập tại các mục sau. Nhưng mức chi phí cố định theo đơn vị sản phẩm tỷ lệ nghịch với số lượng sản phẩm sản xuất. Càng sản xuất nhiều sản phẩm chi phí cố định tính theo đơn vị sản phẩm càng nhỏ.
Ví dụ 2, so sánh chi phí khấu hao dây chuyền sản xuất giữa mức sản lượng 5.000 bánh dẻo và 8.000 bánh dẻo.
Dây chuyền sản xuất bánh dẻo có mức khấu hao theo đường thẳng hàng tháng là 50 triệu đồng. Dây chuyền sản xuất tối đa được 10.000 bánh dẻo trong một tháng.
Chi phí khấu hao dây chuyền sản xuất để sản xuất tại mức sản lượng 5.000 bánh dẻo hay tại mức sản lượng 8.000 bánh dẻo (trong điều kiện sản xuất phù hợp) một tháng là 50 triệu đồng.
⅀CP khấu hao TSCĐ (5.000 bánh dẻo) = ⅀CP khấu hao TSCĐ (8.000 bánh dẻo) = 50 triệu đồng.
Trong điều kiện sản xuất phù hợp, tổng chi phí khấu hao TSCĐ phục vụ sản xuất (khấu hao theo phương pháp đường thẳng) là đại lượng không đổi. 
Chi phí khấu hao TSCĐ /bánh dẻo (tại mức sản xuất 5.000 bánh dẻo) = 50 triệu đồng/5.000 bánh dẻo = 10.000 đồng/bánh dẻo
Chi phí khấu hao TSCĐ /bánh dẻo (tại mức sản xuất 8.000 bánh dẻo) = 50 triệu đồng/8.000 bánh dẻo = 6.250 đồng/bánh dẻo
Chi phí khấu hao TSCĐ dây chuyền sản xuất tính trên 1 bánh dẻo tại mức sản lượng 5.000 bánh dẻo lớn hơn mức sản xuất 8.000 bánh dẻo. Chi phí khấu hao TSCĐ dây chuyền sản xuất tỷ lệ nghịch với số lượng sản phẩm sản xuất.
Như vậy, chi phí khấu hao TSCĐ dây chuyền sản xuất (chi phí sản xuất chung) là chi phí cố định. 
Có thể tổng kết về cách phân biệt và xác định chi phí cố định, chi phí biến đổi theo bảng sau:
	Loại
chi phí
	Chi phí đơn vị sản phẩm
	Tổng chi phí

	CPBĐ
	- CPBĐ là đại lượng không đổi (luôn cố định).
	-  Tổng CPBĐ tỷ lệ thuận với Tổng số lượng sản phẩm sản xuất. Càng sản xuất nhiều sản phẩm, Tổng CPBĐ càng lớn.

	CPCĐ
	·  CPBĐ/SP thay đổi theo số lượng sản phẩm sản xuất.
·  CPBĐ/SP tỷ lệ nghịch với tổng số lượng sản phẩm sản xuất. 
·  Trong phạm vi giới hạn, càng sản xuất nhiều sản phẩm, CPCĐ/SP càng nhỏ.
	- Trong phạm vi giới hạn, Tổng CPCĐ là đại lượng không đổi (luôn cố định).



1.4. [bookmark: _Toc187090504]Điều kiện sản xuất phù hợp:
· Điều kiện sản xuất phù hợp là phạm vi mà tổng chi phí cố định không thay đổi. 
· Khi vượt ra khỏi phạm vi này thì tổng chi phí cố định sẽ thay đổi. 
Ví dụ 3, khấu hao dây chuyền sản xuất bánh dẻo 50 triệu đồng/tháng. Dây chuyền sản xuất tối đa được 10.000 bánh dẻo/tháng.
Trong điều kiện sản xuất phù hợp: Khi sản xuất từ 10.000 bánh dẻo/tháng trở xuống.
Trong phạm vi này, ⅀CPCĐ = 50 triệu đồng.
Vượt khỏi phạm vi này, tổng chi phí cố định sẽ thay đổi.
Muốn sản xuất 12.000 bánh dẻo, sẽ cần 2 dây chuyền với ⅀CPCĐ = 100 triệu đồng.
1.5. [bookmark: _Toc187090505]Tình huống thực hành
Một công ty sản xuất một loại sản phẩm có số liệu về chi phí trung bình hàng tháng tại hai mức hoạt động như sau (giả định trong điều kiện sản xuất phù hợp):

	Sản lượng sản xuất
	4.000 SP
	5.000 SP

	1. Chi phí vật liệu trực tiếp
	$99,20/SP
	$99,20/SP

	2. Chi phí nhân công trực tiếp
	$45,50/SP
	$45,50/SP

	3. Chi phí sản xuất chung
	$94,00/SP
	$77,60/SP



Yêu cầu:
1. Trong 3 chi phí sản xuất trên, đâu là chi phí cố định, chi phí biến đổi? Tại sao?
2. Viết công thức chi phí sản xuất chung của công ty theo dạng Y = ax + b
3. Xác định tổng CPSX cố định hàng tháng. 
4. Xác định chi phí sản xuất biến đổi/một đơn vị sản phẩm.
5. Tính giá thành đơn vị sản phẩm tại mức sản lượng 3.000 chiếc.
6. Tính tổng chi phí sản xuất tại mức sản lượng 4.500 chiếc.







1.6. [bookmark: _Toc187090506]Lời giải:
1.6.1. [bookmark: _Toc187090507]Yêu cầu 1: 
Trong 3 chi phí sản xuất trên, đâu là chi phí cố định, chi phí biến đổi? Tại sao?

	Số lượng SP sản xuất
Chi phí 
	Mức SX 4.000 sản phẩm
	Mức SX 5.000 sản phẩm

	
	CP ($)/SP
	Tổng CP ($)
	CP($)/SP
	Tổng CP ($)

	Chi phí vật liệu trực tiếp
	99,20
	396.800
	99,20
	496.000

	Chi phí nhân công trực tiếp
	45,50
	182.000
	45,50
	227.500

	Chi phí sản xuất chung
	94,00
	376.000
	77,60
	388.000



Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp theo đơn vị sản phẩm là 99,2 đô la tại mức sản xuất 4.000 sản phẩm, 5.000 sản phẩm và chi phí nhân công trực tiếp theo đơn vị sản phẩm là 45,5 đô la tại hai mức sản lượng trên đều không đổi – là đại lượng cố định.
Tổng chi phí nguyên vật liệu trực tiếp và tổng chi phí nhân công trực tiếp tại hai mức sản lượng 4.000 sản phẩm và 5.000 sản phẩm được so sánh như sau (bỏ qua các hao hụt nguyên vật liệu và sản phẩm hỏng trong quá trình sản xuất):
Tổng chi phí nguyên vật liệu (4.000 sản phẩm) < Tổng chi phí nguyên vật liệu (5.000 sản phẩm).
Tương đương: 369.800 đô la < 496.000 đô la
Tổng chi phí nhân công trực tiếp (4.000 sản phẩm) < Tổng chi phí nhân công trực tiếp (5.000 sản phẩm).
Tương đương: 182.000 đô la < 227.500 đô la 
Tóm lại, tổng chi phí nguyên vật liệu trực tiếp và tổng chi phí nhân công trực tiếp tỷ lệ thuận với số lượng sản phẩm sản xuất. Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp theo đơn vị sản phẩm và chi phí nhân công trực tiếp theo đơn vị sản phẩm không đổi tại mọi mức sản lượng sản xuất. Vì vậy, chi phí nguyên vật liệu trực tiếp và chi phí nhân công trực tiếp là chi phí biến đổi.
Chi phí sản xuất chung theo đơn vị sản phẩm tại mức sản xuất 4.000 sản phẩm 94 đô la, tại mức sản xuất 5.000 sản phẩm là 77,6 đô la. 
Tổng chi phí sản xuất chung (4.000 sản phẩm) < Tổng chi phí sản xuất chung (5.000 sản phẩm).
Tương đương: 376.000 đô la < 388.000 đô la
Như vậy, chi phí sản xuất chung không đạt các điều kiện về chi phí tính trên đơn vị sản phẩm và tổng chi phí là chi phí biến đổi hoặc là chi phí cố định đơn thuần. Khả năng chi phí sản xuất chung sẽ là chi phí hỗn hợp, bao gồm cả chi phí sản xuất chung biến đổi và chi phí sản xuất chung cố định. Điều này sẽ được chứng minh bằng số liệu cụ thể khi chúng ta giải quyết Yêu cầu số 2 của tình huống thực hành này. 

1.6.2. [bookmark: _Toc187090508]Yêu cầu 2: 
Viết công thức chi phí sản xuất chung theo dạng Y = ax + b
Gọi a là chi phí sản xuất chung biến đổi, b là chi phí sản xuất chung cố định, x là số SP sản xuất.
Lập công thức tính chi phí chi phí sản xuất chung tại 2 mức sản lượng 4.000 sản phẩm và 5.000 sản phẩm theo dạng Y=ax+b, ta có hệ phương trình sau:
 4.000 a + b = 376.000 (1)
	 5.000 a + b = 388.000 (2)	
Lấy phương trình (2) trừ phương trình (1) ta có:
1.000 a = 12.000
Từ đó ta tính được:
a = 12 đô la
Thay a = 12 vào phương trình (1), ta có:
4.000 x 12 + b = 376.000
Suy ra: b = 328.000 đô la
Như vậy, chi phí sản xuất chung biến đổi tính cho 1 sản phẩm là 12 đô la.
Chi phí sản xuất chung cố định là 328.000 đô la (tại mọi mức sản lượng trong điều kiện phù hợp).
Công thức chi phí sản xuất chung là: Y = 12x + 328.000
1.6.3. [bookmark: _Toc187090509]Yêu cầu 3: 
Xác định tổng CPSX cố định hàng tháng.
Theo kết quả tại Yêu cầu 1 và Yêu cầu 2, chúng ta đã xác định được chi phí nguyên vật liệu trực tiếp và chi phí nhân công trực tiếp là chi phí biến đổi. Chi phí sản xuất chung là chi phí hỗn hợp, bao gồm: Chi phí sản xuất chung biến đổi và chi phí sản xuất chung cố định. 
Như vậy, chi phí cố định hàng tháng chỉ có chi phí sản xuất chung cố định. Và chi chi phí là 328.000 đô la (theo đáp án của Yêu cầu 2).
1.6.4. [bookmark: _Toc187090510]Yêu cầu 4: 
Xác định chi phí sản xuất biến đổi/một đơn vị sản phẩm.
Tương tự cách giải thích tại Yêu cầu 3, ta nhận thấy, chi phí phí biến đổi gồm: Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp; Chi phí nhân công trực tiếp; Chi phí sản xuất chung biến đổi. Lập bảng tính chi phí đơn vị sản phẩm như sau:
	Chi phí biến đổi
	Chi phí/ SP

	Chi phí vật liệu trực tiếp (CPBĐ)
	$99,20

	Chi phí nhân công trực tiếp (CPBĐ)
	$45,50

	Chi phí sản xuất chung BĐ
	$12,00

	Chi phí sản xuất biến đổi
	$ 156,70


Chi phí sản xuất biến đổi tính trên một đơn vị sản phẩm là:
99,2 đô la + 45,5 đô la + 12 đô la = 156,7 đô la
1.6.5. [bookmark: _Toc187090511]Yêu cầu 5: 
Tính giá thành đơn vị sản phẩm tại mức sản lượng 3.000 sản phẩm.
Theo Yêu cầu 4, ta biết chi phí biến đổi tính trên một sản phẩm là 156,7 đô la.
Theo Yêu cầu 3, ta biết tổng chi phí cố định hàng tháng là 328.000 đô la. Tại mức sản xuất 3.000 sản phẩm, chi phí cố định tính trên một sản phẩm là 109,33 đô la.
Tại mức sản xuất 3.000 sản phẩm, chi phí sản xuất tính trên một sản phẩm là: 156,7 đô la + 109,33 đô la = 266,03 đô la
Như vậy, giá thành đơn vị sản phẩm là 266,03 đô la.
1.6.6. [bookmark: _Toc187090512]Yêu cầu 6: 
Tính tổng chi phí sản xuất tại mức sản lượng 4.500 chiếc.
Theo Yêu cầu 4, ta tính được chi phí biến đổi tính cho 1 sản phẩm là 156,7 đô la.
Theo Yêu cầu 3, ta tính được chi phí cố định hàng tháng tại mọi mức sản lượng (trong điều kiện phù hợp) là 328.000 đô la.
Vì vậy, tại mức sản lượng 4.500 sản phẩm, ta có chi phí sản xuất như sau:
156,7 đô la * 4.500 sản phẩm + 328.000 đô la = 1.033.150 đô la
Như vậy, tổng chi phí sản xuất tại mức sản lượng 4.500 sản phẩm là 1.033.150 đô la.
1.7. [bookmark: _Toc187090513]Kết luận:
Cách phân loại chi phí sản xuất theo mức độ hoạt động gồm: Chi phí biến đổi và chi phí cố định trong điều kiện sản xuất phù hợp được minh họa bằng các ví dụ cụ thể, rõ ràng. 
Thêm vào đó là tình huống thực hành tổng quát sẽ giúp các bạn sinh viên dễ dàng tiếp cận từng bước để giải quyết bài toán phân loại chi phí đi đến kết quả cuối cùng, cung cấp thông tin quan trọng và cần thiết cho các nhà quản trị trong doanh nghiệp. Giúp họ kiểm soát hoạt động sản xuất tốt hơn và giải quyết bài toán kinh doanh trong tương lai. 
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